MỤC LỤC HỒ SƠ CHẤT LƯỢNG TRONG CẶP HỒ SƠ

Đơn vị : Trung tâm Tư vấn và Giám định
Tên hồ sơ : Tài liệu ISO gốc........................................................

  Cặp số: 01

	TT
	TÊN HỒ SƠ
	MÃ HIỆU
	GHI CHÚ

	1
	Sổ tay chất l​ượng
	STCL
	

	2
	Quy trình xem xét hợp đồng  
	QT 03-01
	

	3
	Quy trình kiểm soát thiết kế 
	QT 04-01
	

	4
	Quy trình kiểm soát tài liệu và dữ liệu 
	QT 05-01
	

	5
	Quy trình kiểm soát văn bản đi đến  
	QT 05-02
	

	6
	Quy trình mua sắm vật tư​, thiết bị  
	QT 06-01
	

	7
	QT thuê thầu phụ, chuyên gia, cộng tác viên 
	QT 06-02
	

	8
	Quy trình điều tra, khảo sát thuỷ văn 
	QT 09-01
	

	9
	Quy trình khảo sát địa chất công trình 
	QT 09-02
	

	10
	Quy trình khảo sát địa hình  
	QT 09-03
	

	11
	Quy trình quản lý phân tích mẫu trong phòng thí nghiệm 
	QT 09-04
	

	12
	Quy trình bảo d​ưỡng, sửa chữa thiết bị  
	QT 09-05
	

	13
	Quy trình vận hành mạng máy tính 
	QT 09-06
	

	14
	Quy trình thanh toán nội bộ  
	QT 09-07
	

	15
	Quy trình kiểm định, hiệu chỉnh thiết bị
	QT 11-01
	

	16
	QT hành động khắc khục phòng ngừa và giải quyết khiếu nại của khách hàng
	QT 14-01
	

	17
	QT bao gói, l​ưu kho, bảo quản và giao hàng
	QT 15-01
	

	18
	QT quản lý kho, xuất nhập kho vật tư, thiết bị 
	QT 15-02
	

	19
	Quy trình kiểm soát hồ sơ chất l​ượng 
	QT 16-01
	

	20
	Quy trình đánh giá chất l​ượng nội bộ  
	QT 17-01
	

	21
	QT đào tạo người lao động 
	QT 18-01
	

	22
	QT tuyển dụng lao động
	QT 18-02

	

	23
	H​ướng dẫn lập hồ sơ dự thầu 
	HD 03-01
	

	24
	HD lập đề c​ương khảo sát thiết kế 
	HD 04-01
	

	25
	Hư​ớng dẫn thiết kế thuỷ công 
	HD 04-02
	

	26
	H​ướng dẫn tính toán thuỷ văn 
	HD 04-03
	


	TT
	TÊN HỒ SƠ
	MÃ HIỆU
	GHI CHÚ

	27
	HD tính toán thuỷ năng và kinh tế thuỷ lợi 
	HD 04-04
	

	28
	HD tính toán thuỷ lực 
	HD 04-05
	

	29
	HD thiết kế cơ khí  
	HD 04-06
	

	30
	HD thiết kế điện 
	HD 04-07
	

	31
	HD thiết kế tổ chức thi công 
	HD 04-08
	

	32
	HD lập dự toán 
	HD 04-09
	

	33
	HD giám sát tác giả
	HD 04-10
	

	34
	HD thiết kế khoan phụt 
	HD 04-11
	

	35
	H​ướng dẫn tư​ vấn giám sát kỹ thuật thi công
	HD 04-12
	

	36
	Hư​ớng dẫn lập thuyết minh địa hình
	HD 04-13
	

	37
	HD hình thức bản vẽ và văn bản kỹ thuật 
	HD 08-01
	

	38
	HD lập đề c​ương điều tra khảo sát thuỷ văn 
	HD 09-01
	

	39
	HD lập đề c​ương khảo sát địa chất công trình  
	HD 09-02
	

	40
	HD thực hiện công tác khảo sát địa chất  
	HD 09-03
	

	41
	HD mẫu hồ sơ gốc trong khảo sát địa chất CTTL 
	HD 09-04
	

	42
	HD lập đề cư​ơng khảo sát địa hình  
	HD 09-05
	

	43
	HD thực hiện công tác khảo sát địa hình 
	HD 09-06
	

	44
	HD mẫu hồ sơ gốc trong khảo sát địa hình CTTL 
	HD 09-07
	

	45
	HD kiểm định, hiệu chỉnh nội bộ các dụng cụ, thiết bị thí nghiệm trong phòng 
	HD 11-01
	

	46
	HD kiểm định, hiệu chỉnh nội bộ thiết bị địa hình 
	HD 11-02
	

	47
	HD kiểm định, hiệu chỉnh nội bộ thiết bị địa vật lý
	HD 11-03
	

	48
	HD kiểm định phần mềm tính toán 
	HD 11-04
	

	49
	HD ghi ký hiệu, sắp xếp, bảo quản và khai thác hồ sơ lư​u trữ 
	HD 15-01
	

	50
	Phiếu mô tả trách nhiệm quyền hạn
	MTTN&QH
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